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A- Phần trắc nghiệm (8 điểm)
Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất đối với mỗi câu sau và ghi vào giấy thi.
Câu 1: Từ nào dưới đây không cùng nghĩa với từ "trung thực"?
A. Thật thà                          B. Thật sự                        C. Thành thật
Câu 2: Phân số 
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 bằng nhóm phân số nào ?
A. 
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Câu 3: Câu thơ sau được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
Núi giăng thành lũy sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù

A. So sánh           B. Nhân hóa             C. So sánh và nhân hóa
Câu 4: Cho dãy số: 1;4;9;16;25;….;….. Hai số cần viết thêm vào dãy số đó là:
A. 40;60                B. 47; 62                  C. 36;49              D.  54; 85
Câu 5: Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào có cả từ ghép lẫn từ láy?
A. Tươi tốt, tươi cười             B. Vắng vẻ, Vắng lặng        C. Êm ái, nhẹ nhàng
Câu 6: Có 5 cặp vợ chồng đến dự tiệc, mỗi người đàn ông đều bắt tay với tất cả mọi người. Vậy số lượt bắt tay là:
A. 50 lượt                       B. 45 lượt                        C. 35 lượt
Câu 7: Câu sau đây thuộc kiểu câu nào?
"Những anh bù nhìn thật hiền lành, dễ thương, chăm chỉ làm việc của mình, chẳng đòi ăn uống gì và chẳng bao giờ kể công."
A. Ai làm gì ?                B. Ai là gì?                       C Ai thế nào?

Câu 8: Ngày 30/4/2012 là thứ hai trong tuần. Hỏi ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của năm 2012 là thứ mấy trong tuần?
A. Thứ hai                    B. Thứ ba               C. Thứ Tư           D. Chủ nhật

Câu 9: Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp?
A. Sông Hồng, sông Mê Công                B. Sông Thái Bình, sông Đồng Nai
C. Sông Mê Công, sông Đồng Nai
         D. Sông Hồng, sông Thái Bình

Câu 10: Trong câu văn: "Vầng  thái dương vừa mới hiện ra hối hả  trút xuống mặt đất nguồn ánh sáng và sức nóng đến vô tận của mình."có chủ ngữ là:
A. Vầng  thái dương
B. Vầng  thái dương vừa mới hiện ra

C. Vầng  thái dương vừa mới hiện ra hối hả  trút xuống mặt đất

Câu 11: Một người đem cưa một thanh sắt thẳng dài 35 cm thành  từng đoạn nhỏ 5 cm. Mỗi lần cưa hết 4 phút, Thời gian người đó cưa thanh sắt là:
A. 24 phút                   B. 28 phút                   C. 20 phút
Câu 12: Muốn vượt xe đi trước, em cần:
A.Vượt phía bên trái   B. Vượt phía bên phải  C.Quan sát đường và vượt phía bên phải.

Câu 13: Vị vua nào đổi tên nước ta từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt?
A. Lý Thái Tổ             B. Lý Thái Tông         C. Lý Thánh Tông
Câu 14: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng. Vậy chiều dài gấp chiều rộng là:
A. 2 lần                       B. 3 lần                     C. 4 lần
Câu 15:Khi có người lạ giọ ngoài cổng và muốn được vào nhà gặp bố hoặc mẹ(trong lúc bố, mẹ em không có nhà) em sẽ làm gì?
A. Chạy ngay ra mở cổng và mời khách vào nhà.
B. Ra mở cổng, mời  khách vào nhà, mời nước và chạy đi tìm bố mẹ.

C. Ở trong nhà hoặc sân nhìn ra ngoài hỏi chuyện xem có đúng là khách của bố mẹ không. Sau đó gọi điện cho bố mẹ (nếu nhà có điện thoại). Nếu đúng thì mời khác vào nhà, nếu không liên lạc được với bố mẹ, còn nghi ngờ thì không mở cửa.
Câu 16:    What time is it?

A. It's time for bed.         B. I go to bed at 9pm                C. It's 12 o'clock
B. Tự luận (12 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)

        Một phép chia có thương là 9 số dư là 8. Biết tổng số bị chia, số chia, số dư bằng 2026. Tìm số bị chia và số chia trong phép chia đó.
Câu 2: (3 điểm)

       Cho hình bình hành ABCD. Cạnh BC= 
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CD. Đường cao AM xuống cạnh CD, AN xuống cạnh BC. Hãy so sánh AM với AN.
Câu 3. (6 điểm)

      Bằng hiểu biết của mình, em hãy viết một bài văn tả cây bàng vào mùa hè.
_1229115529.unknown

_1229115607.unknown

_1229115646.unknown

_1408171657.unknown

_1229115577.unknown

_1229115495.unknown

